
STT Mã HS-SV Họ và tên Giới tính Ngày sinh Lớp

1 2033230227 Hồ Viết Phú Nam 12/04/2005 14DHBM02

2 2046230006 Dương Thị Ngọc Anh Nữ 16/04/2005 14DHCNTC01

3 2046230129 Trần Phan Thành Vinh Nam 04/10/2005 14DHCNTC01

4 2022230016 Phan Thị Thu Hà Nữ 27/12/2005 14DHDB03

5 2004231101 Nguyễn Trung Kiên Nam 13/09/2005 14DHHH02

6 2036230553 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 13/08/2005 14DHKDQT03

7 2036230529 Văn Nguyễn Kiều Trâm Nữ 16/03/2005 14DHKDQT09

8 2043231616 Nguyễn Khánh Văn Nam 03/08/2005 14DHKDTT

9 2007230136 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 25/12/2005 14DHKT01

10 2007230251 Phạm Như Ngọc Nữ 15/01/2005 14DHKT01

11 2007230158 Nguyễn Xuân Khoa Nam 02/12/2005 14DHKT06

12 2007230229 Lai Bảo Nghi Nữ 03/10/2005 14DHKT06

13 2007230414 Huỳnh Thị Kim Thư Nữ 29/04/2005 14DHKT07

14 2007230400 Lê Mai Phương Thùy Nữ 19/03/2005 14DHKT08

15 2037230087 Ngô Hương Giang Nữ 25/11/2005 14DHKTL02

16 2037230315 Nguyễn Đức Phúc Nam 17/10/2005 14DHKTL03

17 2037230255 Trần Quỳnh Minh Ngọc Nữ 25/03/2005 14DHKTL06

18 2037230143 Nguyễn Bá Huy Nam 04/03/2005 14DHKTL08

19 2031231251 Trần Thị Thu Hiền Nữ 25/11/2005 14DHMT

20 2034230115 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 08/06/2005 14DHNA02

21 2023230039 Lê Cảnh Tuỳ Anh Nam 29/11/2005 14DHNH01

22 2023230451 Phạm Thanh Thảo Nữ 25/09/2005 14DHNH01

23 2023230135 Lê Ngọc Hân Nữ 13/06/2005 14DHNH03

24 2023230151 Nhâm Gia Hoàng Nam 26/04/2005 14DHNH03

25 2023230061 Nguyễn Phan Bảo Châu Nữ 18/02/2005 14DHNH06

26 2023230212 Phạm Ngọc Kiều Linh Nữ 10/07/2005 14DHNH07

27 2023230450 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 23/11/2005 14DHNH08

28 2024230070 Hồ Minh Khang Nam 05/05/2005 14DHQTDVLH01

29 2024230057 Lê Võ Nhật Huy Nam 20/01/2005 14DHQTDVLH02

30 2013230514 Cao Minh Thi Nữ 23/07/2005 14DHQTKD02

31 2013230376 Nguyễn Phan Quỳnh Như Nữ 25/05/2005 14DHQTKD05
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32 2013230006 Đoàn Phạm Thúy An Nữ 28/09/2005 14DHQTKD11

33 2038230065 Ngô Thị Mỹ Hạnh Nữ 22/01/2005 14DHQTKS04

34 2038230204 Đặng Thành Phát Nam 09/01/2005 14DHQTKS05

35 2040230212 Nguyễn Hồng Kỳ Nam 11/07/2005 14DHQTMK01

36 2040230702 Nguyễn Phương Nhật Vy Nữ 12/07/2005 14DHQTMK01

37 2040230098 Hà Quốc Đạt Nam 08/01/2005 14DHQTMK02

38 2040230466 Phạm Trúc Phương Nữ 11/11/2005 14DHQTMK04

39 2040230666 Nguyễn Phương Cẩm Uyên Nữ 18/07/2005 14DHQTMK05

40 2040230707 Lã Phương Vy Nữ 21/07/2005 14DHQTMK07

41 2041230187 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 10/05/2005 14DHQTTP02

42 2032230321 Nguyễn Duy Nguyên Nam 20/11/2005 14DHTDH01

43 2032230360 Lê Phước Tài Nam 24/03/2005 14DHTDH02

44 2032230433 Trần Quốc Việt Nam 22/12/2005 14DHTDH04

45 2001230524 Lê Văn Minh Nam 22/02/2005 14DHTH01

46 2001230347 Nguyễn Châu Kiệt Nam 29/09/2005 14DHTH03

47 2001230769 Nguyễn Tiến Tài Nam 10/01/2005 14DHTH03

48 2001230581 Phạm Hải Nguyên Nam 07/06/2005 14DHTH04

49 2001230792 Phan Hoài Tân Nam 15/01/2005 14DHTH05

50 2001230638 Trần Tấn Phát Nam 10/12/2005 14DHTH08

51 2001230957 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 11/07/2005 14DHTH10

52 2001230044 Nguyễn Gia Bảo Nam 28/03/2005 14DHTH12

53 2001230555 Đinh Hiếu Nghĩa Nam 11/06/2005 14DHTH14

54 2001230950 Lê Ngọc Phương Thùy Nữ 11/02/2005 14DHTH14

55 2005230119 Đinh Hoàng Đức Nam 11/05/2005 14DHTP01

56 2005230175 Nguyễn Thị Minh Hòa Nữ 29/09/2005 14DHTP01

57 2005230252 Nguyễn Đức Tùng Lâm Nam 08/01/2005 14DHTP01

58 2005230695 Phan Huỳnh Kim Xuyến Nữ 24/12/2005 14DHTP02

59 2005230279 Vũ Quế Trúc Ly Nữ 30/09/2005 14DHTP04

60 2005230593 Trịnh Huyền Trang Nữ 21/02/2005 14DHTP07

61 2005230181 Trần Đào Phương Hồng Nữ 13/11/2005 14DHTP09

62 2039230048 Trần Thu Hằng Nữ 01/04/2005 14DHTQ04

63 2039230297 Nguyễn Thị Ái Vân Nữ 19/09/2005 14DHTQ04


